
  UBND PHƯỜNG TRƯỜNG VINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG DŨNG 1           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               Số:   191   /TB-THHD1                   Trường Vinh, ngày 29    tháng   8   năm 2025 

THÔNG BÁO  

Về việc công khai kết quả lựa chọn đơn vị, hộ kinh doanh cung cấp hàng hóa cho 

hoạt động  tổ chức ăn bán trú  tại Trường Tiểu học Hưng Dũng 1 

Năm học 2025-2026 

 

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng Tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội; 

 Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

 Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;  

 Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành 

điều lệ trường tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ biên bản họp xét chọn đối tác ngày 27/8/2025  của Hội đồng lựa chọn cung 

cấp hàng hóa cho hoạt động tổ chức ăn bán trú  tại Trường Tiểu học Hưng Dũng 1 Năm học 

2025-2026 

   Trường Tiểu học Hưng Dũng 1 thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa 

cho hoạt động cung cấp hàng hóa cho hoạt động tổ chức ăn bán trú  tại Trường Tiểu học 

Hưng Dũng 1 Năm học 2025-2026 

 (phụ lục đính kèm).  

Trường Tiểu học Hưng Dũng 1 thông trân trọng  thông báo!  

                                                               

Nơi nhận:                                                                                   Hiệu trưởng                                                                                      

- Đăng trên trang https://taisancong.vn/                                                                ( đã ký) 

- Đăng trên website trường; 

- Lưu VT,CM 

                                                                                                    

                                                                                                Đồng Thị Vân 

https://taisancong.vn/


 

 

 Phụ lục 1 

    Kết quả lựa chọn đơn vị, hộ kinh doanh cung cấp hang hóa cho hoạt động  tổ chức 

ăn bán trú  tại Trường Tiểu học Hưng Dũng 1 

(Ban hành kèm theo Thông báo số   191/TB – THHD1  ngày  29 tháng 08 năm 2025 của 

Trường Tiểu học Hưng Dũng 1)  

STT Tên đối tác lựa chọn 

Tên 

lương 

thực, 

thực 

phẩm 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian hợp 

đồng 

Tài sản 

góp vốn 

Nguồn 

vốn 

1 

HKD Cao Thị Hoài 

MST: 2900581199 

Địa chỉ: K13 Phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

SĐT: 0915971756 

Mã định danh HTĐTQG:vnp000004885 

Thịt lợn 

nạc vai; 

xương 

lợn 

Hợp 

đồng 

cung cấp  

thực 

phẩm 

bếp ăn 

bán trú 

Năm học 

2025-

2026 

Không 

Nguồn 

thu từ 

tiền ăn 

bán trú  

2 

HKD Phạm Thị Thịnh85 

MST: 8729253010-001 

Địa chỉ:  K 6 Phường Vinh Phú  tỉnh 

Nghệ An 

SĐT: 0948280289 

Mã định danh HTĐTQG: 

vnz000036231 

Thịt Bò 

loại 1 

Hợp 

đồng 

cung cấp  

thực 

phẩm 

bếp ăn 

bán trú 

Năm học 

2025-

2026 

Không 

Nguồn 

thu từ 

tiền ăn 

bán trú  

3 

HKD  Trương Như Hùng 

 MST: 8044162891 

Địa chỉ: Khối Hải Giang 2 - Phường 

Cửa Lò - Nghệ An 

SĐT: 0978407936 

Mã định danh HTĐTQG: 

vn8044162891 

Cá thu 

trắng 

nướng  

Hợp 

đồng 

cung cấp  

thực 

phẩm 

bếp ăn 

bán trú 

Năm học 

2025-

2026 

Không 

Nguồn 

thu từ 

tiền ăn 

bán trú  

4 

HKD Nguyễn Hữu Thắng 1983 

MST: 8452739312-001 

Địa chỉ :Khối Hải Giang 2 - Phường 

Cửa Lò - Nghệ An 

Mã định danh HTĐTQG:vzz00036215 

Tôm tươi 

bóc vỏ 

Hợp 

đồng 

cung cấp  

thực 

phẩm 

bếp ăn 

bán trú 

Năm học 

2025-

2026 

Không 

Nguồn 

thu từ 

tiền ăn 

bán trú  



5 

Công ty TNHH DV& TM Diệu Long 

MST: 2902198489 

Địa chỉ: Số 03 ngõ 126 đường Thái Hòa 

phường Hưng Hòa -  Nghệ An 

SĐT:0981452455 

Mã định danh HTĐTQG:vn2902198489 

Trứng 

gà; Thịt 

gà 

Hợp 

đồng 

cung cấp  

thực 

phẩm 

bếp ăn 

bán trú 

Năm học 

2025-

2026 

Không 

Nguồn 

thu từ 

tiền ăn 

bán trú  

6 

 Hợp tác xã sản xuất và chế biến đậu 

phụ Hải Hoàng 

ĐT: 0345324939 

MST: 2902147741 

Địa chỉ:Khối 10 - Phường Thành Vinh - 

Nghệ An 

Mã định danh HTĐTQG:vn2902147741 

Đậu phụ 

rán 

Hợp 

đồng 

cung cấp  

thực 

phẩm 

bếp ăn 

bán trú 

Năm học 

2025-

2026 

Không 

Nguồn 

thu từ 

tiền ăn 

bán trú  

7 

HKD Vũ Thị Kim Thanh 

 MST: 8687776249-001 

Địa chỉ:Khối 16 - Phường Trường Vinh 

- Tỉnh Nghệ An 

Mã định danh HTĐTQG: vn000041148 

ĐT: 0946691505 

Lạc vừng 

xay; Lạc 

tẩm mặn 

ngọt; chả 

dò lợn, 

bún tươi 

Hợp 

đồng 

cung cấp  

thực 

phẩm 

bếp ăn 

bán trú 

Năm học 

2025-

2026 

Không 

Nguồn 

thu từ 

tiền ăn 

bán trú  

8 

HKD thực phẩm sạch Lan Anh 

 MST: 8099258507 

Địa chỉ: Ngõ 5 - Đường Cao Xuân Dục 

- Phường Trường Vinh 

Mã định danh HTĐTQG: 

vnp000004920 

ĐT:0902149172 

Mọc lợn 

viên;  

Xúc 

xích, chả 

cá 

Hợp 

đồng 

cung cấp  

thực 

phẩm 

bếp ăn 

bán trú 

Năm học 

2025-

2026 

Không 

Nguồn 

thu từ 

tiền ăn 

bán trú  

9 

Công ty CP dịch vụ  và thương mại 

THÁI AN KHANG 

MST: 2902024838 

Địa chỉ:Số 15A, ngõ 94, Hồ Bá Kiện, 

Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An 

SĐT: 

Mã định danh HTĐTQG:vn2902024838 

Sữa  

tươi,  sữa 

chua TH 

Hợp 

đồng 

cung cấp  

thực 

phẩm 

bếp ăn 

bán trú 

Năm học 

2025-

2026 

Không 

Nguồn 

thu từ 

tiền ăn 

bán trú  

10 

Công ty  TNHH cung ứng thực phẩm 

sạch NGHỆ AN 

MST:  2901947664 

Địa chỉ:Số 12 Nguyễn thị Định phường 

Thành Vinh   

SĐT:0943572323 

Mã định danh HTĐTQG: 

vn2901947664 

ĐT:0943572323 

Chuối 

chín; Củ 

quả 

Hợp 

đồng 

cung cấp  

thực 

phẩm 

bếp ăn 

bán trú 

Năm học 

2025-

2026 

Không 

Nguồn 

thu từ 

tiền ăn 

bán trú  

11 

Công ty  CP XD và DVTM VẠN NIÊN 

( SIÊU THỊ MAXIMARK VINH 

NGHỆ AN) 

MST: 2900354478 

Rau xanh 

các loại 

Hợp 

đồng 

cung cấp  

thực 

Năm học 

2025-

2026 

Không 

Nguồn 

thu từ 

tiền ăn 

bán trú  



Địa chỉ: Số 107 - Nguyễn Thái Học - 

Phường Thành Vinh - Nghệ An 

SĐT:0763038257 

Mã định danh HTĐTQG:vn2900354478 

phẩm 

bếp ăn 

bán trú 

12 

 Công ty TNHH sản xuất và phân phối 

thực phẩm Tâm An 

MST: 2902239304 

Địa chỉ: Số 26 đường số 3, khu công 

nghiệp Vsip - Nghệ An 

Mã định danh 

HTĐTQG:vn29022239304 

Bánh 

ngọt các 

loại 

Hợp 

đồng 

cung cấp  

thực 

phẩm 

bếp ăn 

bán trú 

Năm học 

2025-

2026 

Không 

Nguồn 

thu từ 

tiền ăn 

bán trú  

13 

HKD Thái Thị Thủy 

MST: 2900524546 

Địa chỉ: Số nhà 67 - ngõ 103 - Đ. 

Nguyễn Sinh Sắc - Phường Thành Vinh 

- Nghệ An 

Mã định danh 

HTĐTQG:Vn2900524546 

ĐT: 0345294565 

Gạo 

Hợp 

đồng 

cung cấp  

 Gạo tẻ 

cho bếp 

ăn bán 

trú 

Năm học 

2025-

2026 

Không 

Nguồn 

thu từ 

tiền ăn 

bán trú  

14 

Hộ kinh doanh BB FOOD& OFICE 

Phan Thị Hải 

MST: 830342471-001 

Địa chỉ:SN 38 ngõ 72 đường Hoàng 

Xuân Hãn, Khối 7 Lê Lợi, phường 

Thành Vinh, Nghệ An 

Mã định danh HTĐTQG:830342471-

001 

ĐT: 0945122247 

Gia vị ( 

thực 

phẩm 

khô) 

Hợp 

đồng 

cung cấp  

Gia vị 

khô  bếp 

ăn bán 

trú 

Năm học 

2025-

2026 

Không 

Nguồn 

thu từ 

tiền ăn 

bán trú  

15 

Công ty Xăng dầu Nghệ An 

MST: 2900326304 

Địa chỉ: Số 4, Đường Nguyễn Sỹ Sách, 

P Thành Vinh Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Mã định danh HTĐTQG: 

vn2901045190 

ĐT: vn2900326304 

Chất đốt( 

GAS) 

Hợp 

đồng 

cung cấp  

Gas hóa 

lỏng bếp 

ăn bán 

trú 

Năm học 

2025-

2026 

Không 

Nguồn 

thu từ 

tiền ăn 

bán trú  

16 

Công ty CP sản xuất dịch vụ thương 

mại và đầu tư Hải Hà 

MST: 2901375551 

Địa chỉ: phường Thành Vinh, Nghệ An 

Mã định danh HTĐTQG 

:vn2901375551 

 

Nước 

uống tinh 

khiết 

Hợp 

đồng 

cung cấp  

 nước 

uống tinh 

khiết 

Năm học 

2025-

2026 

Không 

Nguồn 

thu từ 

tiền phí 

bán trú  

 

 


